
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /SXD-QLN &HTKT 

V/v công bố Danh sách đã ký hợp 

đồng mua nhà ở xã hội của Dự án 

Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Đại 

Thắng tại phường Vạn Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên (đợt 4+5) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày        tháng 11 năm 2025 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng 

 

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023; 

Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 343/CV-TNGL ngày 28/10/2025 của Công 

ty Cổ phần TNG Land về việc báo cáo Danh sách khách hàng đã ký Hợp đồng mua 

bán đợt 4+5 tại Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Đại Thắng tại phường Vạn 

Xuân, tỉnh Thái Nguyên.  

Thực hiện quy định tại Điều 44 Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của 

Chính phủ, sau khi xem xét hồ sơ khách hàng, đối chiếu với các quy định hiện hành, 

Sở Xây dựng Thái Nguyên báo cáo Bộ Xây dựng danh sách 96 khách hàng đã ký hợp 

đồng mua bán Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Đại Thắng tại phường Vạn Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên (Trong đó: 96 khách hàng mua căn hộ chung cư). Sở Xây dựng Thái 

Nguyên đã thực hiện công bố Danh sách này trên Trang Thông tin điện tử của Sở 

Xây dựng theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này. 

(Có Danh sách kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo của Sở Xây dựng Thái Nguyên về việc cập nhật thông tin 

các đối tượng được mua nhà ở xã hội và đã ký Hợp đồng mua bán đợt 4+5 tại Dự án 

nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Đại Thắng tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên 

kính gửi Bộ Xây dựng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban quản lý các KCN TN; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh TN; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; 

- Công ty Cổ phần TNG Land (để biết); 

- Lãnh đạo Sở XD; 

- Lưu: VT, VP, QLN&HTKT; 

  (Nga.nt) 

       KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                   Bùi Quang Hưng 
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DANH SÁCH 96 KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI  

KHU DÂN CƯ ĐẠI THẮNG TẠI PHƯỜNG VẠN XUÂN, TỈNH THÁI NGUYÊN 

(ĐỢT 4+5) 

 

(Kèm them Văn bản số:           /SXD-QLN & HTKT ngày      tháng 11 năm 2025 của Sở 

Xây dựng tỉnh  Thái Nguyên) 

 

STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

1 Đỗ Thị Giáp 034148005177 13/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 6 Phường 

Phan Đình 

Phùng, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

2 

 
Bùi Tú Uyên 019301000264 10/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ dân Phố 

Úc Sơn, Xã 

Phú Bình, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

3 
Đỗ Thanh 

Hương 
025184002327 13/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Khu 11, Xã 

Thanh Ba, 

Tỉnh Phú Thọ 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

4 Lê Viết Tiến 001086001679 24/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 10, 

Phường 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn 

Thị Thu 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

5 
Nguyễn Thị 

Hồng 
019193001334 25/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Duyên 

Bắc, Phường 

Vạn Xuân, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 

6 
Nguyễn Vũ Cẩm 

Tú 
019304000415 02/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 3, Phường 

Phan Đình 

Phùng,Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

7 Lò Thị Hiền 014183000114 28/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Phòng 2110 

Chung cư 

VP5 Linh 

Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, 

Thành phố Hà 

Nội 

Đỗ Trọng 

Quyết, Đỗ 

Gia Hiếu, 
Đỗ Gia 

Như, Đỗ 

Gia Tuệ 

Nghi 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

8 
Nguyễn Thị 

Vinh 
038186034013 14/01/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

KDC Trí Giả, 

Phường Phạm 

Sư Mạnh, 

Thành phố 

Hải Phòng 

Triệu Văn 

Tuấn, Triệu 

Gia Kiệt, 

Triệu An 

Bình 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

9 Phạm Thị Mai 019302008318 02/07/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Tơm 2, 

Xã Thành 

Công, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

10 Lê Thị Dung 019189002210 16/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Trung 

Thành 9, 

Phường Tích 

Lương, Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 

11 
Nguyễn Tuấn 

Dương 
001200003093 20/07/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đội 11- Thôn 

Tiên Hùng, 

Xã Phúc 

Thịnh, Thành 

phố Hà Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

12 
Nguyễn Đức 

Phong 
019202000727 25/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn 6, Xã 

Trại Cau, tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 

13 
Nguyễn Viết 

Sơn 
091203000572 16/09/2024 Bộ Công an 

Bản Pha 

Cúng, Xã 

Lóng Phiêng, 

Tỉnh Sơn La 

 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 

14 Trần Thị Hảo 019196006974 25/02/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 15, 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Gia Định 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

15 Đỗ Thị Bình 024188010054 02/07/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Mãn 

Chiêm, 

Phường Phổ 

Yên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

Lưu Văn 

Hải, Lưu 

Thanh 

Thảo, Lưu 

Huệ Anh 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

16 Trần Hoài Nam 001089020905 29/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

P402 Nhà 

41B Quan 

Thổ 1, 

Phường Ô 

Chợ Dừa, 

Thành Phố Hà 

Nội 

Triệu Thị 

Lan 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

17 
Nguyễn Thị 

Loan 
019305001149 17/03/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Khe Đù, 

Phường Phúc 

Thuận, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

18 Lê Thị Hạnh 001160020995 09/08/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

16A Ngọc Hà, 

Phường Ba 

Đình ,Thành 

Phố Hà Nội 

Nguyễn 

Đình Lâm 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

19 Bùi Văn Tăng 001064000912 10/11/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP 9, Đình 

Thôn, Phường 

Từ Liêm, TP 

Hà Nội 

Nguyễn 

Thị Hạnh 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

20 Đào Thị Hằng 036184021676 28/08/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Yên Lạc 

3, Xã Hạ 

Bằng, Thành 

Phố Hà Nội 

Kiều Khắc 

Vụ 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

21 Hoàng Thị Vòng 019155002208 01/09/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Sơn 

Cẩm, Phường 

Quan Triều, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 

22 Hà Hữu Hải 019202005925 01/09/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Giã Thù 

3, Phường 

Vạn Xuân, 

 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

tỉnh Thái 

Nguyên 

cư Đại 

Thắng 

23 
Hoàng Thị Kim 

Thanh 
026195010764 18/12/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xuân 

Phương2, 

Phường Phúc 

Yên, Tỉnh 

Phú Thọ 

 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 

24 Đỗ Thị Bích 034189007464 24/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

p2606-ct4c-

khu nhà ở Xa 

La, Phường 

Hà Đông, 

Thành Phố Hà 

Nội 

Nguyễn 

Văn Đăng, 
Nguyễn Vũ 

Đăng Khoa 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

25 
Nguyễn Văn 

Thành 
027094007760 24/04/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Tân 

Hương, Xã 

Nhân Thắng, 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

Nguyễn 

Thị Hoa 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

26 
Ngô Hoàng Bảo 

Ngọc 
001303006128 23/05/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

số 17/394 

Đường Cầu 

Giấy, Phường 

Cầu Giấy, 

thành phố Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

27 Liễu Đình Thịnh 019060000203 12/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 24, 

Phường Tân 

Long, Tỉnh 

Lai Châu 

Lương Thị 

Nhuận 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

28 
Hoàng Văn 

Cường 
019200000706 25/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Hương 

Đình, Phường 

Vạn Xuân, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

29 Đỗ Thị Mơ 024185014285 07/09/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 2 Phường 

Gia Sàng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Chí Thanh 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

30 
Nguyễn Đình 

Pháp 
019206004207 07/09/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Hương 

Đình, Phường 

Trung Thành, 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

Tỉnh Thái 

Nguyên 

dân cư 

Đại 

Thắng 

31 
Nguyễn Thị 

Huyền 
015190008925 05/08/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

tdp Thái Bình, 

Phường Vạn 

Xuân, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

32 Vũ Lan Phương 019182004662 11/08/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

tdp Bông 

Hồng, 

Phường Phổ 

Yên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

33 
Trần Hữu 

Đường 
040097010028 27/02/2024 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Tân 

Thành 3, 

Phường Bách 

Quang, Tỉnh 

Thái Nguyên 

Nguyễn 

Thị Phương 

Nhi 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

34 Đoàn Thị Oanh 034158008258 15/03/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Đồng 

Lang, Xã Bắc 

Đông Quan, 

Tỉnh Hưng 

Yên 

Hà Văn 

Cường 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

35 Đàm Thị Đẹp 020193007887 12/09/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Đại 

Xuân, Phường 

Phổ Yên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Viết Thọ, 

Nguyễn 

Minh Đức, 
Nguyễn 

Minh Hiếu 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

36 
Nguyễn Hữu 

Đoàn 
024097012618 07/09/2025 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Phúc 

Linh, Xã 

Xuân Cẩm 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

37 
Nguyễn Thị 

Thảo 
019187013368 08/08/2025 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Đình , 

Phường Vạn 

Xuân, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

38 
Trần Ngọc 

Quỳnh Ánh 
034303014165 10/03/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

210 B13 , 

Phường 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

39 
Nguyễn Thị 

Biên 
019198008656 23/09/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Ngô 

Trù, xã Kha 

Sơn, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

40 
Nguyễn Quỳnh 

Huê 
034185000087 17/08/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

căn 3318-

hh1a Linh 

Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, 

Thành Phố Hà 

Nội 

Hoàng Anh 

Tuấn 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

41 Mẫn Thị Tư 024186005396 27/12/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Chàng, 

Phường Tự 

Lạn, Tỉnh Bắc 

Ninh 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

42 
Nguyễn Phương 

Anh 
019301003356 10/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 8, Phường 

Sông Công, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

43 
Nguyễn Thế 

Liền 
024096012965 07/09/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Phúc Linh, Xã 

Xuân Cẩm,  

Tỉnh Bắc 

Ninh 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

44 
Nguyễn Phương 

Loan 
017195010121 26/01/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Số nhà 17, 

Tiểu khu 12 

Xã Lương 

Sơn, Tỉnh Phú 

Thọ 

Nguyễn 

Trung Đức 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 

45 Hà Thị Bình 036157015759 13/08/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn 8, Xã 

Phong Doanh, 

Tỉnh Ninh 

Bình 

 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

46 
Đỗ Phong 

Doanh 
036206022661 13/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Cầu, Xã 

Yên Cường, 

Tỉnh Ninh 

Bình 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

47 
Trần Thị Đức 

Thoa 
001167004473 22/11/2019 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

13 Ngách 

971/22 Hồng 

Hà, Phường 

Hồng Hà, 

Thành phố Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

48 Đỗ Xuân Phong 036074007651 11/07/2019 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Cầu, Xã 

Yên Cường, 

Tỉnh Ninh 

Bình 

Nguyễn 

Thị Hương 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

49 Đoàn Thị Sinh 033179002794 25/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 2 Phường 

Long Biên, 

Thành Phố Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

50 Hà Minh Hùng 033202005740 13/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 2 Phường 

Long Biên, 

Thành Phố Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

51 Vũ Mạnh Sơn 001096009148 08/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Chùa Nhĩ, 

Phường 

Thanh Liệt, 

Thành phố Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

52 Nguyễn Thị Thơ 024187004597 '29/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Đông, 

Thôn Phúc 

Linh, Xã 

Xuân Cẩm, 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

Đỗ Văn 

Hải 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 

cư Đại 

Thắng 

53 Bùi Văn Đức 042094014108 01/12/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Thượng 

Phú, Xã Hồng 

Lộc, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dương Thị 

Hương, Bùi 

Thanh Hà 

Dự án 

NOXH 

Khu dân 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

cư Đại 

Thắng 

54 Chu Đồng Thủy 001084016749 17/07/2024 Bộ Công an 

Đông Hữu, 

Xã Vật Lại, 

Thành phố Hà 

Nội 

Đỗ Thị 

Hằng, Chu 

Vĩnh 

Khang, 

Chu Minh 

Thư 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

55 
Trương Thị 

Thùy Linh 
036304009029 25/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 10 Phường 

Phan Đình 

Phùng, Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

56 Phùng Đức Tuấn 019089010693 14/05/2024 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Gốc 

Thông, Xã 

Bình Yên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Hoàng Thị 

Nhâm 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

57 Phùng Đức Duy 019094006811 10/08/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Gốc 

Thông, Xã 

Bình Yên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

58 
Nguyễn Thị 

Giang 
025185005807 15/09/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Căn hộ 1915a 

tòa S203 KĐT 

Vinhomes 

Ocean Park, 

Xã Gia Lâm, 

Thành Phố Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

59 Đào Hải Dương 040094018817 26/12/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Thái 

Bình, Phường 

Vạn Xuân, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Tô Thị 

Giang, Đào 

Hải Đăng 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

60 Lê Văn Thật 026092008609 18/12/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Táo, Xã 

Thổ Tang, 

Tỉnh Phú Thọ 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 



10 

 

 

STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

61 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa 
019171009720 11/08/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 4 Tân Sơn, 

Phường Bách 

Quang, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

62 Hà Anh Dũng 064097012557 05/08/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Ưng, 

Phường Sông 

Công, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

63 
Nguyễn Hữu 

Đức 
019200004624 19/10/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Số nhà 247 

Đường Thống 

Nhất, Tổ 3, 

Phường Tích 

Lương, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

64 
Cao Thị Thùy 

Linh 
019300000221 06/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 12, 

Phường Quan 

Triều, tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

65 
Cao Xuân 

Trường 
019094000269 06/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Soi, Xã 

Phú Lạc, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

66 
Nguyễn Văn 

Tuấn 
019086002136 09/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 12, 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

67 
Nguyễn Phương 

Lan 
024198010442 27/08/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tdp 1 Phường 

Phổ Yên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

68 
Đinh Thị Lương 

Minh 
036161016098 16/08/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

193 Minh 

Khai, Phường 

Nam Định, 

Trần Văn 

Cường 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

Tỉnh Ninh 

Bình 

Đại 

Thắng 

69 Hà Văn Kiên 034084014958 10/07/2024 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Căn 504, Tòa 

VP6, Phường 

Hoàng Liệt, 

Thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn 

Thị Lương, 

Hà Đức 

Anh, Hà 

Lan Anh 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

70 Ngô Xuân Long 034084006102 24/09/2024 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn 7, Xã 

Hồng Vũ, 

Tỉnh Hưng 

Yên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

71 
Trần Thị Thu 

Hường 
037191014212 31/12/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

13 F5 Tập 

Thể Cao Su 

Sao Vàng, 

Phường 

Khương Đình, 

Thành Phố Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

72 
Đỗ Thị Vân 

Trang 
019197009296 22/11/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

P1312GH5- 

CT7-ĐTVH, 

phường Việt 

Hưng, Hà Nội 

Trần 

Quang Đức 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

73 
Nguyễn Thị 

Thương 
019301007176 02/01/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 4, Phường 

Tích Lương, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

74 Trần Thái Sơn 001202028465 31/10/2024 Bộ Công an 

Căn hộ Chung 

cư số S2, 

2602, Tòa S2, 

Khu chung cư 

cao tầng 

Capitaland- 

Hoàng Thành, 

Phường Đại 

Mỗ, Thành 

phố Hà Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

75 Nguyễn Anh Thi 001157001731 04/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Số 6 ngách 

29/62 Khương 

Hạ, Phường 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

Khương Đình, 

thành phố Hà 

Nội 

dân cư 

Đại 

Thắng 

76 
Nguyễn Diệu 

Nga 
001305010292 22/11/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

T/T Điện than 

khu C, 

Phường Hồng 

Hà, Thành 

phố Hà Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

77 Lã Thị Yến 034164011899 29/07/2024 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Kiến Hưng, 

Hà Đông, Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

78 Đào Văn Hiếu 019085011221 27/10/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Đồng Lá 

2, Điềm Mặc, 

Định Hóa, 

Thái Nguyên 

Chu Thị 

Lựu, Hà 

Thị Yến 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

79 Đỗ Thị Hạnh 008193008696 07/08/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Xây 

Dựng, Xã Sơn 

Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang 

Bùi Đức 

Trung 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

80 Đỗ Thị Dung 033190010265 05/08/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Cầu 7, 

Phường Đông 

Ngạc , Thành 

phố Hà Nội 

Nguyễn 

Văn Trọng, 

Nguyễn Đỗ 

Minh 

Châu, 

Nguyễn 

Bảo Vân 

Lam 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

81 Đặng Thị Lan 001184036084 06/02/2024 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 1, Phường 

Kim Liên, Hà 

Nội 

Tạ Minh 

Ngọc, Tạ 

Minh Ngân 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

82 Vũ Huyền My 037301002770 16/08/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

xóm 02, Xã 

An Hòa, 

Huyện Kim 

Sơn, Tỉnh 

Ninh Bình 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 
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STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

Đại 

Thắng 

83 Vũ Thế Tú 001077040887 10/12/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Hải Bối, 

Xã Vĩnh 

Thanh, TP Hà 

Nội 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

84 
Đặng Thị Thu 

Hà 
019192007623 15/11/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Kim Thái, 

Phường Ba 

Hàng, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

85 
Dương Thị 

Xuân 
019304006013 31/08/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Thượng 

Mới, Xã Phú 

Bình, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

86 
Phùng Xuân 

Tuân 
024089011197 28/09/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Lại Tân, 

Xã Đèo Gia, 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

Nguyễn 

Thị Hạnh 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

87 Bùi Văn Hiếu 019099002531 04/12/2024 
Bộ Công 

An 

Xóm Bờ Đậu, 

Xã Vô Tranh, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Bùi Đức 

Tân, Trần 

Thị Thảo, 

Bùi Minh 

Thường 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

88 Bùi Đình Huynh 027086001778 10/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Hương 

Chi, Xã 

Lương Tài, 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

Hoàng Thị 

Hoa, Bùi 

Hoàng 

Anh, Bùi 

Hoàng Vũ 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

89 
Nguyễn Thị 

Hương Giang 
027174008102  22/09/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Số 666 Ngô 

Gia Tự, 

Phường Kinh 

Bắc, Tỉnh Bắc 

Ninh 

Ngô Văn 

Tú 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 



14 

 

 

STT Họ và tên 

Căn cước công dân 

Địa chỉ nơi 

đăng ký 

thường trú/ 

đăng ký tạm 

trú 

Những 

người có 

tên trong 

hộ gia 

đình (nêú 

đối tượng 

là hộ gia 

đình) 

Tên dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

nhà ở xã 

hội 

Số Căn cước 

công dân 
Ngày cấp Nơi cấp    

90 
Đoàn Khắc 

Dũng 
027079013872 11/10/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Thôn Vĩnh 

Trai, Xã 

Trung Chính, 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

Bùi Thị 

Nếp 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

91 
Đoàn Khắc 

Điểm 
017200006967 16/07/2025 

Bộ Công 

An 

Thôn Vĩnh 

Trai, Phường 

Trung Chính, 

Bắc Ninh 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

92 Hứa Thành Duy 019089011956 17/12/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Làng 

Hang, xã Võ 

Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên 

Nguyễn 

Thị Thu 

Quỳnh 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

93 
Nguyễn Đức 

Long 
019205006278 08/05/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Hạ Vụ 

2, xã Thành 

Công, tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

94 
Lưu Mạnh 

Chinh 
019200003833 20/08/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TDP Lầy 5, 

phường Phúc 

Thuận, tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

95 Luân Văn Ba 019088006639 17/12/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xóm Trúc 

Mai, xã Võ 

Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên 

Lường Thị 

Mai 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 

96 Trần Văn Kiên 019096000448 25/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 27, 

phường Quan 

Triều, tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Dự án 

Nhà ở xã 

hội Khu 

dân cư 

Đại 

Thắng 
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